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Biên Hòa, ngày 19 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ dự toán nguồn hỗ trợ bù giảm thu ngân sách của 
Trung ương cho ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Công văn số 11409/BTC-NSNN ngày 27/8/2010 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi NSNN;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 346/HĐND-VP ngày 15/10/2010 về việc phân bổ dự toán nguồn hỗ trợ bù giảm thu ngân sách của Trung ương cho ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2169/STC-HCSN ngày 04/10/2010,
PRIVATE 
QUYẾT ĐỊNH:tc  \l 5 "QUYÕt ®Þnh"
Điều 1. Phân bổ dự toán nguồn hỗ trợ bù giảm thu ngân sách của Trung ương cho ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2010 cho các đơn vị khối tỉnh với tổng số tiền là 74.300 triệu đồng theo Phụ lục số 01 và 02 đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo số phân bổ dự toán cho các đơn vị theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng trong năm ngân sách 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc
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                                                                                                                     Phụ lục 1

	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN CHO CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2009
NĂM 2010 TIẾP TỤC THỰC HIỆN - ĐỢT 2

(Kèm theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	 
	 
	
	          ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Trường Cao đẳng Y tế
	 
	1.337.200
	 

	 
	 
	Kinh phí đào tạo y tế thôn bản
	1.337.200
	 

	2
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai
	884.914
	 

	 
	 
	Kinh phí sửa chữa cống Bình Sơn
	809.516
	 

	 
	 
	Kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên
	75.398
	 

	3
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	79.105
	 

	 
	 
	Kinh phí thực hiện các dự án CNTT
	79.105
	 

	4
	Trung tâm CNTT và Truyền thông
	132.911
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu
	132.911
	 

	5
	Sở Nội vụ
	 
	148.768
	 

	 
	 
	Kinh phí thực hiện Đề án 30
	148.768
	 

	6
	Ban Tôn giáo
	 
	318.246
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm tài sản
	318.246
	 

	7
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	6.288.677
	 

	 
	 
	Kinh phí tăng giờ HKI/2009 - 2010
	2.215.818
	 

	 
	 
	Kinh phí trang thiết bị 08 phòng bộ môn
	1.479.912
	 

	 
	 
	Kinh phí Đề án giáo dục pháp luật
	775.000
	 

	 
	 
	Kinh phí chương trình MTQG (tin học)
	737.447
	 

	 
	 
	Kinh phí chương trình MTQG (đào tạo bồi dưỡng)
	880.500
	 

	 
	 
	Kinh phí chương trình MTQG (TCCSVC)
	200.000
	 

	8
	Trường THPT Sông Ray
	 
	145.595
	 

	 
	 
	Kinh phí tăng giờ 
	145.595
	 

	9
	Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
	449.541
	 

	 
	 
	Kinh phí chương trình MTQG (tập vở học sinh dân tộc)
	160.000
	 

	 
	 
	Kinh phí sửa chữa khu vệ sinh đã có kết quả đấu thầu
	289.541
	 

	10
	Sở Ngoại vụ
	 
	425.524
	 

	 
	 
	Kinh phí khảo sát Việt Kiều
	425.524
	 

	11
	Hội Nông dân
	 
	62.991
	 

	 
	 
	Kinh phí sửa chữa tài sản
	62.991
	 

	12
	Hội Văn học nghệ thuật
	 
	62.000
	 

	 
	 
	Kinh phí giải thưởng cuộc thi bút ký VHNT
	42.000
	 

	 
	 
	Kinh phí thực hiện phim tài liệu
	20.000
	 

	13
	Thanh tra tỉnh
	 
	162.990
	 

	 
	 
	Kinh phí Đoàn Thanh tra quốc phòng - an ninh
	12.138
	 

	 
	 
	Kinh phí BS được trích từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính
	150.852
	 

	14
	Sở Công thương
	 
	336.853
	 

	 
	 
	Kinh phí ngoài khoán 
	336.853
	 

	15
	Trung tâm Y tế Dự phòng 
	 
	343.452
	 

	 
	 
	Kinh phí chương trình sốt xuất huyết TW 
	94.445
	 

	 
	 
	Kinh phí chương trình đái tháo đường 
	111.716
	 

	 
	 
	Kinh phí chương trình PC sốt rét
	137.291
	 

	16
	Trung tâm Cung ứng đào tạo lao động kỹ thuật
	55.084
	 

	 
	 
	Kinh phí liên kết Excel
	55.084
	 

	17
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	7.763.430
	 

	 
	 
	Kinh phí SN địa chính - các dự án đang thực hiện
	2.465.451
	 

	 
	 
	Kinh phí SN môi trường - các dự án đang thực hiện
	5.243.549
	 

	 
	 
	Kinh phí cấp quý IV/2009 - thực hiện chi đúng nguồn theo kiến nghị của Kiểm toán NN
	54.430
	 

	18
	Trung tâm Kỹ thuật Địa chính
	 
	2.328.585
	 

	 
	 
	Kinh phí SN địa chính - các dự án đang thực hiện
	2.328.585
	 

	19
	Ban Dân tộc
	 
	224.135
	 


	 
	 
	Kinh phí đại hội ĐBDTTS
	224.135
	 

	20
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	730.821
	 

	 
	 
	Kinh phí thiết bị, vật tư phòng chống lụt bão
	730.821
	 

	21
	BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc
	 
	102.567
	 

	 
	 
	Kinh phí xây dựng hai chòi canh lửa
	102.567
	 

	22
	Phòng LĐTBXH huyện Xuân Lộc
	41.720
	 

	 
	 
	Kinh phí CTMT dạy nghề cho người nghèo
	41.720
	 

	23
	Phòng Lao động - TBXH huyện Định Quán
	45.334
	 

	 
	 
	Kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo 
	45.334
	 

	24
	Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi
	263.741
	 

	 
	 
	Kinh phí phòng chống lụt bão
	263.741
	 

	25
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	253.092
	 

	 
	 
	Kinh phí quy hoạch tổng thể Khu bảo tồn
	12.000
	 

	 
	 
	Kinh phí xây dựng dữ liệu Chiến khu Đ
	241.092
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	22.987.276
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                                                                                                                 Phụ lục 2

	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN CHO CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH 
NĂM 2010 - ĐỢT 2

(Kèm theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	356.128
	 

	
	 
	Kinh phí nâng cấp triển khai hệ thống thông tin điện tử
	15.000
	 

	
	 
	Kinh phí nâng cấp triển khai hệ thống thông tin kinh tế
	15.000
	 

	
	 
	Kinh phí trang bị một dàn âm thanh mới phục vụ cuộc họp
	326.128
	 

	2
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	6.071.570
	 

	
	 
	Kinh phí chương trình sau đại học - CT 2
	3.933.000
	 

	
	 
	Kinh phí tổ chức hội chợ triển lãm Tesmakrt Đồng Nai 2010
	600.000
	 

	
	 
	Kinh phí chi sự nghiệp KHCN (thực hiện hệ thống thu chống sét tại xã Bàu Sen và xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh)
	718.211
	 

	
	 
	Kinh phí Chương trình 06
	795.130
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	25.229
	 

	3
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	1.000.000
	 

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên 
	1.000.000
	 

	4
	Sở Nội vụ
	 
	242.210
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	217.310
	 

	
	 
	Kinh phí triển khai các văn bản hướng dẫn Luật CBCC, Luật TĐKT
	24.900
	 

	5
	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
	 
	8.268.753
	 

	
	 
	Kinh phí bình xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nhân xuất sắc" năm 2010
	27.500
	 

	
	 
	Kinh phí đại hội thi đua yêu nước
	1.677.860
	 

	
	 
	Kinh phí đặc thù khen thưởng, kinh phí khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Robocon Việt Nam 2010 tổ chức tại Ai Cập
	6.524.893
	 

	
	 
	Kinh phí tiếp đoàn Ban Thi đua Trung ương và Đoàn Thi đua Khen thưởng Lào
	38.500
	 

	6
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	81.900
	 

	
	 
	Kinh phí bồi dưỡng công tác phát ngôn
	34.930
	 

	
	 
	Trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	41.970
	 

	
	 
	Trợ cấp đi học theo Quyết định 46
	5.000
	 

	7
	Ban Dân tộc
	 
	1.428.908
	 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 44/QĐ-UBND và Kế hoạch số 3831/KH-UBND của UBND tỉnh
	1.428.908
	 

	8
	Sở Xây dựng
	 
	193.653
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	38.320
	 

	
	 
	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
	143.133
	 

	
	 
	Thanh tra Sở Xây dựng: Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	12.200
	 

	9
	Thanh Tra tỉnh
	 
	304.303
	 

	
	 
	Kinh phí thanh tra chấp hành pháp luật trong công tác thỏa thuận địa điểm trong các DA đầu tư SXKD trên địa bàn huyện Trảng Bom
	19.000
	 

	
	 
	Kinh phí thực hiện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo ở xã, phường, thị trấn
	114.520
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc 132
	116.140
	 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phụ cấp nghề thanh tra, hỗ trợ kinh phí cho CB luân chuyển, điều động
	3.296
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	51.347
	 

	10
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	183.718
	 

	
	 
	Kinh phí in ấn Brochure
	150.000
	 

	
	 
	Kinh phí ấn phẩm chuyên đề Đồng Nai
	33.000
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	718
	 

	11
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	257.624
	 

	
	 
	Bổ sung kinh phí tăng biên chế
	55.000
	 

	
	 
	Chi cục BV môi trường: Kinh phí thuê nhà làm việc
	160.000
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	42.624
	 

	12
	Sở Ngoại vụ
	 
	1.219.290
	 

	
	 
	Kinh phí đoàn cán bộ tỉnh đi công tác Trung Quốc và Lào
	1.219.290
	 

	13
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	744.430
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	744.430
	 

	14
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	1.474.434
	 

	
	 
	Kinh phí 04 cán bộ đi học Hàn Quốc
	501.395
	 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ theo Quyết định 46
	60.000
	 

	
	 
	Trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	404.216
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	508.823
	 

	15
	Công an tỉnh
	 
	5.000
	 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ theo Quyết định 46
	5.000
	 

	16
	Sở Công thương
	 
	432.881
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	57.623
	 

	
	 
	Kinh phí thuê nhà Đội QLTT số 6
	48.000
	 

	
	 
	Kinh phí Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh
	242.000
	 

	
	 
	Kinh phí học tập kinh nghiệm BCĐ 127
	48.240
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	37.018
	 

	17
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
	560.600
	 

	
	 
	Kinh phí bổ sung biên chế
	300.000
	 

	
	 
	Công ty Hạ tầng KCN Định Quán: Kinh phí hoạt động thường xuyên quý II
	172.000
	 

	
	 
	Trung tâm Cung ứng lao động kỹ thuật: Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên
	56.000
	 

	
	 
	Trung tâm Dịch vụ và giới thiệu SP KCN: Trích điều tiết kinh phí của tỉnh về các khoản thuế TNDN
	32.600
	 

	18
	Sở Tư pháp
	 
	243.600
	 

	
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	176.000
	 

	
	 
	Kinh phí hội nghị tập huấn
	17.800
	 

	
	 
	Kinh phí bồi dưỡng kiến thức pháp luật
	49.800
	 

	19
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	303.699
	 

	
	 
	Kinh phí thôi việc theo Nghị định 132
	289.600
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	14.099
	 

	20
	Hội Nông dân tỉnh
	 
	550.000
	 

	
	 
	Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác
	550.000
	 

	21
	Sở Y tế
	 
	340.510
	 

	
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế Nghị định 132
	312.190
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	28.320
	 

	22
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	714.420
	 

	
	 
	Trường TH VH nghệ thuật: Kinh phí tham dự liên hoan ca múa nhạc và sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên
	449.400
	 

	
	 
	Trung tâm PH phim và chiếu bóng: Vốn đối ứng mua xe ô tô cho đội chiếu bóng lưu động
	265.020
	 

	23
	Sở Tài chính
	 
	106.074
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	35.400
	 

	
	 
	Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
	70.674
	 

	24
	Trường Cao đẳng Y tế
	 
	61.373
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	61.373
	 

	25
	Trường Chính trị tỉnh
	 
	104.500
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	104.500
	 

	26
	Hội Văn học Nghệ thuật
	 
	285.022
	 

	
	 
	Kinh phí dự đại hội Hội Nghệ sỹ múa, Hội Nhạc sỹ
	30.380
	 

	
	 
	Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật "Hào khí Đồng Nai - Thăng Long -Hà Nội”
	285.022
	 

	27
	Hội Chữ thập đỏ
	424.008
	 

	
	 
	Kinh phí tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo
	399.340
	 

	
	 
	Kinh phí tham dự đại hội thi đua yêu nước lần III
	24.668
	 

	28
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	28.180
	 

	
	 
	Kinh phí dự lễ kỷ niệm tại Hà Nội
	28.180
	 

	29
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	13.378.268
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	73.108
	 

	
	 
	Kinh phí thực hiện rà soát người tâm thần nặng
	177.960
	 

	
	 
	Kinh phí hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các cán bộ hoạt động cách mạng
	275.000
	 

	
	 
	Bổ sung tiền tết
	4.422.700
	 

	
	 
	Kinh phí quà tặng 27/7
	8.429.500
	 

	30
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	 
	35.000
	 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ theo Quyết định 46
	35.000
	 

	31
	Ban Tôn giáo
	 
	26.000
	 

	
	 
	Kinh phí đưa đoàn CB tỉnh dự hội nghị tập huấn tại tỉnh Lâm Đồng
	26.000
	 

	32
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	2.430.480
	 

	
	 
	Trợ giá xe buýt 05 tháng đầu năm 2010 trên địa bàn tỉnh
	2.430.480
	 

	33
	Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai
	37.273
	 

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 132
	37.273
	 

	34
	Cục Thuế Đồng Nai
	 
	1.000.000
	 

	
	 
	Kinh phí mua sắm trang bị phục vụ công tác
	1.000.000
	 

	35
	Chi khác
	 
	8.403.725
	 

	
	 
	Bổ sung kinh phí khối Đảng tỉnh quản lý
	8.403.725
	 

	 
	Tổng cộng
	51.312.724
	 








1
12

